	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 
XÃ HỘI & NHÂN VĂN

–––––––––––––

Số: 927/XHNV

V/v: Khám sức khỏe định kỳ cho CBVC năm 2014
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––

          Hà Nội, ngày  10 tháng  4  năm 2014


Kính gửi: 
 Thủ trưởng, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị

Thực hiện kế hoạch năm học 2013 - 2014, Nhà trường tổ chức khám sức khỏe định 
kỳ cho cán bộ, viên chức đang công tác tại Trường. Kế hoạch cụ thể như sau:
I. THỜI GIAN:  
Các buổi sáng ngày 16 – 18/4 và 21 đến 25 tháng 4 năm 2014 
II. ĐỊA ĐIỂM 
- Xét nghiệm máu: Sảnh tầng 7 nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
- Khám các nội dung còn lại: Phòng khám đa khoa Bệnh viện Đại học Quốc gia – 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội
III. NỘI DUNG KHÁM
	Nội dung khám
	Đơn giá(VNĐ)
	Ghi chú

	
	Nam
	Nữ
	

	1. Khám lâm sàng toàn diện
	
	
	

	1.1. Hồ sơ, đo huyết áp, thị lực

1.2. Khám nội +tư vấn

1.3. Khám tai-mũi-họng

1.4. Kết luận, phân loại sức khỏe và tư vấn cho cán bộ.
	50.000
	50.000
	Khám tim mạch, tiêu hóa, thận tiết niệu, cơ xương khớp, … tư vấn bệnh, kê đơn khi cần thiết.

	2. Khám cận lâm sàng
	
	
	

	2.1. Siêu âm bụng tổng quát
	35.000
	35.000
	Kích thước, hình ảnh gan, mật, thận, lách, tụy, bàng quang, tử cung phần phụ(nữ) và tiền liệt tuyến với nam.


	2.2. Siêu âm vú(nữ)
	
	35.000
	Phát hiện kích thước và  hình ảnh các khối bất thường ở vú.

	2.3. XQ tim phổi thẳng, hoặc cột sống thắt lưng, đốt sống cổ
	60.000
	60.000
	

	2.4. Điện tâm đồ
	20.000
	20.000
	Khảo sát bệnh lý tim mạch như bệnh mạch vành, loạn nhịp tim, phì đại các buồng tim…

	3. Xét nghiệm máu
	
	
	

	3.1. Đường máu
	20.000
	20.000
	Khảo sát rối loạn đường trong máu.

	3.2. Chức năng thận:

· Urê 

· creatinin 
	20.000

20.000
	20.000

20.000
	Đánh giá chức năng thận.

	3.3. Chức năng gan: 

· SGOT

· SGPT

· Bilirubin
	20.000

20.000

20.000
	20.000

20.000

20.000
	Xác định sự hủy hoại tế bào gan, tình trạng tắc mật…

	3.4. Mỡ máu:

· Cholesterol TP

· HDL-C

· LDL-C

· Triglycerit
	20.000

20.000

20.000

20.000
	20.000

20.000

20.000

20.000
	Đánh giá các rối loạn chuyển hóa mỡ, khảo sát các nguy cơ bệnh tim mạch, ĐTĐ, bệnh thận…

	3.5. Acid uric
	20.000
	20.000
	Chẩn đoán bệnh goute

	3.6. Tổng phân tích nước tiểu
	25.000
	25.000
	Chẩn đoán các bệnh lý viêm nhiễm đường tiết niệu, suy thận, hội chứng thận hư…

	3.7. Dấu ấn K tiền liệt tuyến
	120.000
	
	Đối với nam

	3.8. CA 125phát hiện sớm ung thư cổ tử cung
	
	120.000
	Đối với nữ

	Tổng cộng
	530.000
	565.000
	


IV. LỊCH KHÁM 
1. Lấy máu xét nghiệm: 

-  Thời gian: 
7h30 – 10h30 buổi sáng các ngày 16, 17 và 18/4/2014 (Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu)
-  Địa điểm: 
Sảnh tầng 7 nhà E. 
-  Lịch lấy máu xét nghiệm của các đơn vị cụ thể như sau:  
	Sáng thứ Tư (16/4/2013)
	Sáng thứ Năm (17/4/2014)
	Sáng thứ Sáu (18/4/2014)

	Khoa Khoa học Quản lý
	Khoa Quốc tế học 
	Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

	Khoa Lịch sử
	Bộ môn Nhân học
	Khoa Du lịch học

	Khoa  Thông tin – Thư viện
	Khoa Báo chí và Truyền thông
	Khoa Đông phương học

	Khoa Văn học
	Khoa Lưu trữ học và QTVP
	Khoa Xã hội học

	Khoa Ngôn ngữ học
	Công đoàn I, II Hiệu bộ
	Khoa Khoa học Chính trị

	Khoa Tâm lý học
	Khoa Triết học
	Công đoàn III và IV Hiệu bộ


2. Khám các mục còn lại và tư vấn sức khỏe

- Thời gian:  21 – 25/4/2014. Buổi sáng: 8h00 – 11h30
- Địa điểm:  Phòng khám đa khoa, Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội (Ký túc xá Mễ Trì)
- Lịch khám của các đơn vị cụ thể như sau: 
	Sáng thứ Hai (21/4/2014)
	Sáng thứ Ba

(22/4/2014)
	Sáng thứ Tư

(23/4/2014)
	Sáng thứ Năm

(24/4/2014)
	Sáng thứ Sáu

(25/4/2014)

	Khoa Khoa học Quản lý
	K. Ngôn ngữ học
	Khoa Báo chí và Truyền thông
	Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
	Khoa Xã hội học

	Khoa Lịch sử
	Khoa Tâm lý học
	Khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng
	Khoa Du lịch học
	Khoa Khoa học Chính trị

	Khoa  Thông tin – Thư viện
	Khoa Quốc tế học 
	Công đoàn II 
Khối Hiệu bộ
	K.Đông phương học
	Công đoàn III  Khối Hiệu bộ

	Khoa Văn học
	Công đoàn I 
Khối Hiệu bộ
	Khoa Triết học
	Bộ môn Nhân học
	Công đoàn IV Khối Hiệu bộ


  Lưu ý:
1. Khi đi khám sức khỏe, cán bộ nhịn ăn sáng để xét nghiệm máu; nhịn tiểu trước khi siêu âm.
2. Để đảm bảo chất lượng khám và tư vấn, đề nghị cán bộ, viên chức đi khám theo đúng lịch đã phân công. Trường hợp cán bộ có lịch công tác trùng với lịch khám của đơn vị mình có thể khám cùng đơn vị khác. Cán bộ, viên chức chưa lấy máu xét nghiệm tại Trường vào các ngày 16, 17, 18 có thể lấy máu xét nghiệm tại Phòng khám khi đi khám các mục khác.
3. Cán bộ có nhu cầu khám ngoài danh mục thông báo trên nộp tiền trực tiếp cho Bệnh viện.
4. Mọi thông tin khám sức khỏe định kỳ năm 2014 của Trường, xin vui lòng liên hệ qua Văn phòng Công đoàn Trường, phòng 603 nhà E. ĐT 04.38585245 hoặc 0914872429.
Nhà trường đề nghị Thủ trưởng, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị thông báo lịch khám sức khỏe tới toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị và đôn đốc, động viên cán bộ đi khám sức khỏe đông đủ. 

	 TM. BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

(đã ký)
PGS.TS. Đặng Xuân Kháng
	KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)
PGS.TS. Trần Thị Minh Hòa
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